
 

PHỤ LỤC 

Phân công thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2025 

 
 

I. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU/ NHIỆM VỤ  

TT Chỉ tiêu/ nhiệm vụ 
Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

I Nhận thức số    

1 

Cử công chức, viên chức tham gia tập 

huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số 

cơ bản. 
Văn phòng 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở 

Khi có văn 

bản triển 

khai 

II Hạ tầng số    

1 

Duy trì mạng nội bộ LAN trong cơ 

quan Sở kết nối Internet cáp quang 

băng thông rộng chạy ổn định, liên tục, 

đáp ứng được yêu cầu công việc, tỷ lệ 

máy tính/CBCC trong cơ quan Sở đạt 

100%, trong đó 100% máy tính có đủ 

cấu hình để phục vụ cho công việc sẵn 

sàng đáp ứng cho chuyển đổi sang dải 

địa chỉ IPv6.  

Văn phòng 
Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Thường 

xuyên 

III Dữ liệu số    

1 

Tham gia mở dữ liệu và chia sẻ, cung 

cấp trên Cổng dữ liệu mở của tỉnh 

phục vụ phát triển chính quyền số, kinh 

tế số, xã hội số. 

Văn phòng 
Các phòng chuyên 

môn thuộc Sở 

Thường 

xuyên 

IV Đảm bảo an toàn thông tin mạng     

1 

100% các hệ thống thông tin được xây 

dựng, phê duyệt hồ sơ cấp độ và được 

triển khai phương án đảm bảo ATTT 

theo hồ sơ cấp độ 

Văn phòng 
Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Thường 

xuyên 

2 

100% máy tính cá nhân, thiết bị đầu 

cuối CNTT; mạng nội bộ (LAN) của 

cơ quan được triển khai phần mềm diệt 

vi rút, mã độc tập trung 

Văn phòng 
Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Thường 

xuyên 
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TT Chỉ tiêu/ nhiệm vụ 
Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

3 

100% hệ thống thông tin được triển 

khai phương án đảm bảo cấp độ an 

toàn hệ thống thông tin (SOC) 
Văn phòng 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Thường 

xuyên 

V Chính quyền số    

1 

100% văn bản (trừ văn bản mật theo quy 

định) trao đổi giữa Sở với các cơ quan 

nhà nước khác được thực hiện dưới 

dạng điện tử, được ký số theo quy định;  

Văn phòng 
Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Thường 

xuyên 

2 

95% hồ sơ công việc tại cơ quan được 

quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn 

trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công 

việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);  

Văn phòng 
Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Thường 

xuyên 

3 

100% dịch vụ công trực tuyến thuộc 

thẩm quyền giải quyết có đủ điều kiện 

theo quy định được công bố áp dụng 

dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình;  

Văn phòng 
Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Thường 

xuyên 

4 

100% dịch vụ công trực tuyến có đủ 

điều kiện được tích hợp trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia; 
Văn phòng 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Thường 

xuyên 

5 
80% hồ sơ được xử lý trực tuyến toàn 

trình đạt tối thiểu; Văn phòng 
Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Thường 

xuyên 

6 
100% kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính điện tử; Văn phòng 
Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Thường 

xuyên 

7 

Tối thiểu 98% người dân, doanh 

nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ 

tục hành chính của cơ quan. 
Văn phòng 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Thường 

xuyên 

VI 
Nâng cao nhận thức, tuyên truyền, 

truyền thông 
   

1 

Trang thông tin điện tử của cơ quan 

thường xuyên cập nhật chuyên mục 

tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi 

số, Đề án 06 

Văn phòng 
Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Thường 

xuyên 
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 II. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH THEO DÕI, KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, 

THỰC HIỆN CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ SỐ 

 

TT Chỉ tiêu/ nhiệm vụ 

Phòng chủ trì theo dõi, 

hướng dẫn, kiểm tra; 

tổng hợp kết quả 

Cơ quan, đơn vị chủ 

trì tổ chức triển khai 

và báo cáo kết quả 

thực hiện 

1 

Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp 

đồng điện tử trong lĩnh vực 

thương mại đạt trên 80% 

Phòng Doanh nghiệp 

Các sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, 

thành phố; UBND các 

xã, phường, thị trấn 

2 

100% trung tâm thương mại; 

80% cơ sở cung cấp dịch vụ ăn 

uống, bán lẻ hàng hóa tại các 

trung tâm thương mại, cửa hàng 

bán lẻ hàng tiêu dùng triển khai 

giải pháp hóa đơn điện tử khởi 

tạo từ máy tính tiền để chống 

thất thu thuế, thất thu ngân sách 

Phòng Doanh nghiệp 

Cục thuế tỉnh; Sở 

Công thương; UBND 

các huyện, thành phố; 

UBND các xã, 

phường, thị trấn 

3 
Tỷ trọng kinh tế số trong từng 

ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10% 
Phòng Kinh tế ngành  

Các sở, ban, ngành của 

tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố 

4 

Tỷ trọng kinh tế số trong từng 

ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 

09%. 

Phòng Kinh tế ngành  

Các sở, ban, ngành của 

tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố 
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